
STT SBD HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 12000009 Ao Thiên Ân 30/08/2008 Nam 12C5

2 12000021 Nguyễn Thị Châu 13/07/2008 Nữ 12C5

3 12000027 Tống Xuân Chiến 27/09/2008 Nam 12C5

4 12000036 Nguyễn Thị Mỹ Diện 30/03/2008 Nữ 12C5

5 12000044 Nguyễn Tấn Dũng 29/03/2008 Nam 12C5

6 12000054 Võ Nguyên Thùy Duyên 24/08/2008 Nữ 12C5

7 12000066 Nguyễn Hoàng Đức 30/12/2008 Nam 12C5

8 12000068 Nguyễn Thị A Em 30/07/2008 Nữ 12C5

9 12000076 Nguyễn Thị Thu Hà 05/10/2008 Nữ 12C5

10 12000079 Lê Đức Hải 30/04/2008 Nam 12C5

11 12000086 Phạm Gia Hân 10/02/2008 Nữ 12C5

12 12000093 Phan Công Hiếu 08/10/2008 Nam 12C5
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STT SBD HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 12000103 Tiêu Viết Hợp 17/05/2008 Nam 12C5

2 12000104 Đỗ Sinh Hùng 03/01/2008 Nam 12C5

3 12000130 Phạm Ngọc Duy Kha 19/09/2008 Nam 12C5

4 12000137 Phan Trí Khang 07/06/2008 Nam 12C5

5 12000164 Nguyễn Hoàng Gia Lâm 20/04/2008 Nam 12C5

6 12000182 Nguyễn Thị Thùy Ly 22/01/2008 Nữ 12C5

7 12000183 Phạm Thị Mỹ Ly 11/05/2008 Nữ 12C5

8 12000217 Huỳnh Thị Xuân Ngân 20/05/2008 Nữ 12C5

9 12000225 Tô Thị Ngọc Ngân 14/10/2008 Nữ 12C5

10 12000233 Võ Đức Ngọc 21/05/2008 Nam 12C5

11 12000267 Nguyễn Xuân Nin 10/11/2008 Nam 12C5

12 12000299 Nguyễn Như Quỳnh 28/05/2008 Nữ 12C5

13 12000315 Nguyễn Phạm Duy Tân 11/10/2008 Nam 12C5

14 12000324 Nguyễn Thu Thảo 22/05/2008 Nữ 12C5

15 12000337 Nguyễn Minh Thôi 27/03/2008 Nam 12C5

16 12000343 Đỗ Thị Kim Thuỳ 12/07/2007 Nữ 12C5

17 12000362 Nguyễn Bá Tín 20/01/2008 Nam 12C5

18 12000369 Võ Thùy Trang 17/07/2008 Nữ 12C5

19 12000378 Võ Thị Kiều Trâm 26/09/2008 Nữ 12C5

20 12000387 Tiêu Thị Mỹ Trinh 14/10/2008 Nữ 12C5

21 12000388 Nguyễn Phúc Trọng 08/08/2008 Nam 12C5

22 12000389 Nguyễn Ngọc Diễn Trúc 31/08/2008 Nữ 12C5

23 12000413 Lê Thị Vi 09/04/2008 Nữ 12C5

24 12000421 Võ Hoàng Việt 30/10/2008 Nam 12C5
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